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Nội dung dàn ý và các bài văn mẫu lớp 7 - Luyện nói : văn biểu cảm về sự vật, con người được 

chúng tôi sưu tầm và tuyển chọn giới thiệu dưới đây sẽ giúp các em học sinh có thêm ý tưởng, tư 

liệu tham khảo để hoàn thành bài viết của mình đạt kết quả cao. 

Đề 1: Cảm nghĩ về thầy, cô giáo, những "người lái đò" đưa thế hệ trẻ "cập bến" tương lai 

Dàn ý bài viết lớp 7 đề số 1 

Mở bài: 

Giới thiệu về thầy cô giáo em có nhiều ấn tượng, tình cảm. 

Thân bài: 

Miêu tả các đặc điểm về hình dáng: dáng người, gương mặt, điểm nổi bật nhận diện… 

- Nêu cảm nghĩ về tri thức mà thầy cô truyền tải tới học sinh 

- Cảm nhận tình cảm, sự quan tâm của thầy cô giành cho học trò của mình 

- Hình ảnh thầy cô khi đứng trên bục giảng cho em cảm xúc gì 

- Những bài học đáng nhớ thầy cô dạy em khiến em nhớ mãi 

- Kỉ niệm đáng nhớ nhất với thầy cô mà em yêu quý 

Kết bài: 

Cảm xúc của em đối với thầy cô giáo đã giúp những thế hệ trẻ đến những chân trời mới của 

tương lai 

Bài văn mẫu số 1 lớp 7 đề 1 

Trong cuộc đời của mỗi con người, ngoài cha mẹ là những bậc sinh thành, Thầy Cô giáo cũng có 

công lao rất lớn. Đặc biệt, đối với những học sinh đang thời cắp sách tới trường như chúng em 

thì Thầy Cô giáo chính là những người cha, người mẹ thứ hai. 
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     Thầy Cô – hai chữ thiêng liêng mà chỉ có những học sinh đủ tư cách mới được phép gọi. Họ 

là những người đã dẫn dắt chúng em đi trên con đường đời của riêng mình, người chắp cánh ước 

mơ cho chúng em. Mọi người vẫn thường nói thầy cô là người lái đò cho học sinh. Khi một năm 

học kết thúc là chuyến đò cập bến. Có lẽ trong chuyến đò đó đã có biết bao điều thú vị. Thầy Cô 

dạy cho chúng em biết rằng trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn,  thử thách nhưng cũng có vô 

vàn niềm vui và sự bất ngờ. Nhờ thầy, nhờ cô luôn tận tình điều khiển, lèo lái chuyến đò đó nên 

chúng em đã vượt qua tất cả những khó khăn, để rồi theo chuyến đò cập bến cảng kiến thức 

trong niềm vui, niềm không chỉ riêng của chúng em, mà còn của thầy cô nữa. Những gì thầy cô 

làm cho chúng em thiêng liêng, cao quí đâu kém những gì cha mẹ làm cho chúng em. 

      Con người chắc hẳn ai cũng có thời cắp sách tới trường. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, 

thời của tuổi mộng mơ, của những ý tưởng vụt đến rồi vụt đi, của cả sự ngỗ nghịch. Chính thầy 

cô là những người thay đổi cuộc đời chúng em, uốn nắn chúng em từng chút một trên con đường 

học vấn. Từ khi chúng ta còn bi bô tập nói đã đã được đưa tới trường mẫu giáo để tập làm quen 

với trường lớp. Cũng chính tại đó, thầy cô đã dạy cho chúng ta biết thế nào là lễ nghĩa, là biết 

cách cư xử cho phải phép. Rồi từng ngày, chúng ta bước lên những bậc cao hơn của nấc thang 

kiến thức. Thầy cô luôn dõi theo chúng ta. Từ một con điểm tốt, một ý tưởng hay cho đến một 

sai phạm nhỏ, một lần không thuộc bài, thầy cô đều chú ý khen ngợi hoặc nhắc nhở. Thầy cô là 

những người thầm lặng đưa chúng em đến đỉnh cao của kiến thức, cho chúng em một tương lai 

tươi đẹp.   

       Chúng em luôn tự hào vì là học sinh của trường Hà Nội – Amsterdam, tự hào không chỉ vì 

được học tập trong một môi trường tốt, mà còn vì chúng em đã được những thầy cô giáo giỏi tận 

tình dạy dỗ. Ở đây, thầy cô giáo không chỉ đơn thuần là một người thầy, người cô mà còn là 

người cha, người mẹ. Thầy cô sẵn sàng dành thời gian lắng nghe những thắc mắc, những tâm sự 

của chúng em. Thầy cô có thể tạo cho chúng em những trận cười sảng khoái trong giờ học khi 

chúng em cảm thấy căng thẳng. Thầy cô có thể kiên nhẫn lắng nghe và thông cảm với chúng em. 

Thầy cô khẽ cười và gật đầu khi chúng em cúi chào lễ phép. Phải chăng thầy cô đã luôn không 

cho phép mình được khóc mỗi khi học trò hư, để giữ lòng mãi cứng rắn dạy bảo chúng em. Tất 

cả, từ những gì nhỏ nhặt nhất đến những điều cao cả nhất chúng em đều coi trọng, vì đó là tình 

thương mênh mông như trời biển của thầy cô dành cho chúng em. 
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       Trên cuộc đời này, có biết bao tình cảm vô cùng thiêng liêng và sâu sắc. Tình mẫu tử, tình 

phụ tử, tình anh em và cả tình thầy trò. Mọi tình cảm đều có ý nghĩa khác nhau. Thầy cô đã cho 

chúng em hiểu thế nào là tình thầy trò, một tình thầy trò thực thụ. Chúng em sẽ mãi biết ơn thầy 

cô. Chúng em sẽ cố gắng dành tặng cho thầy cô những đóa hoa điểm mười chứa đựng sự biết ơn 

sâu sắc nhất của chúng em vào những ngày 20-11. Chúng em biết rằng tình cảm đó sẽ không 

bằng những gì thầy cô dành cho chúng em. Nhưng chúng em sẽ cố gắng làm cho thầy cô cảm 

thấy tự hào về chúng em,để thầy cô có thể mỉm cười mãn nguyện. Thầy cô ơi, thầy cô sẽ mãi là 

người dìu dắt chúng em trên đường đời. Chúng em sẽ luôn chăm chỉ học hành để không phụ lòng 

thầy cô. Xin hãy tin vào chúng em!  

Đề bài 2: Cảm nghĩ về tình bạn 

Dàn ý bài văn mẫu đề số 2  

Mở bài: 

Khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của tình bạn 

Thân bài 

- Khẳng định cơ sở của tình bạn trước tiên là sự chân thành, thật thà 

     + Khi chân thành với nhau mới có thể chia sẻ mọi chuyện 

     + Sự chân thành giúp cho mối quan hệ bạn bè bền chặt 

- Sự tin tưởng là điều quan trọng trong tình bạn 

     + Tình bạn là khi tin tưởng lẫn nhau, không dối lừa hay vụ lợi 

     + Luôn tin tưởng vào bạn bè 

- Biết chia sẻ, đồng cảm 

     + Lắng nghe, đồng cảm giúp chúng ta có mối quan hệ bạn bè bền chặt 

     + Những chuyện vui buồn cần có bạn bè lắng nghe, chia sẻ 
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- Cần rộng lượng với nhau 

     + Cần nói thẳng thắn, phê phán những thói xấu của bạn giúp bạn có thể sửa sai 

     + Tha thứ cho lỗi lầm của bạn để bạn thay đổi 

- Cùng giúp nhau tiến bộ, phát triển 

Kết bài 

Tình bạn nâng đỡ con người, nêu ý nghĩa tình bạn 

Liên hệ tới bản thân 

Bài văn mẫu lớp 7 đề 2 

Cuộc đời con người là sự hài hòa của nhiều thứ tình cảm, nhiều mối quan hệ khác nhau. Ai rồi 

cũng sẽ đi qua một thời hoa phượng đỏ mà ở đó luôn có một mối quan hệ để mãi mãi khắc ghi. 

Người ta gọi mối quan hệ ấy bằng hai từ rất đẹp là tình bạn. 

Cuộc đời rộng lớn mênh mông, người người qua qua lại lại. Trong số những người ấy, sẽ có 

những trở thành bạn. Mỗi người đều có ít nhất một người bạn. Tình bạn đúng nghĩa không xuất 

phát từ một phía. Tình bạn là thứ tình cảm đặc biệt được xây đắp bằng sự thông cảm, thấu hiểu 

và sẻ chia giữa con người với con người. Tình bạn đẹp khi có sự chân thành, trong sáng và tin 

tưởng lẫn nhau. Một người bạn thật sự là người sẵn sàng sát cánh bên bạn cùng chia sẻ niềm vui 

lẫn nỗi buồn, giúp nhau vượt qua hoạn nạn khó khăn. Họ cho bạn bờ vai để dựa mỗi lúc yếu 

lòng, dang rộng vòng tay bao dung và truyền đi sức mạnh, ủng hộ ước mơ, khích lệ ta và thẳng 

thắn nhắc nhở khi ta phạm sai lầm. Bạn còn là tấm gương sáng để học tập, để noi theo. 

Tình bạn mang trong mình những ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Tìm được một người bạn tri âm tri kỷ 

trong cuộc sống không hề dễ dàng. Những con người xa lạ, khác nhau muốn trở thành bạn, tạo 

nên tình bạn cẩn có thời gian tiếp xúc và thấu hiểu. Mỗi cá nhân mang một tính cách khác nhau, 

dù có điểm tương đồng nhưng sự khác biệt vẫn sẽ tồn tại. Sự thấu hiểu sẽ gắn kết tình bạn. Có 

thấu hiểu người ta mới cảm thông và chia sẻ với nhau. Bạn bè phải chân thành đối xử với nhau, 

chấp nhận nhau. Đặc biệt, tình bạn sẽ không thể tiếp tục nếu xuất hiện nghi ngờ. Niềm tin là chất 
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keo bền chặt nhất giữ vững tình bạn, khi tin tưởng nhau, những người bạn sẽ gắn bó với nhau 

hơn. Tình bạn như vậy cũng đẹp hơn rất nhiều. 

Tình bạn là hương vị không thể thiếu trong cuộc sống. Trong những năm tháng của cuộc đời, đặc 

biệt là thời gian cắp sách đến trường, tình bạn chính là một trong những mối quan hệ đáng quý 

nhất. Tuổi học trò, tuổi trẻ thiếu đi tình bạn sẽ không còn trọn vẹn. Bạn bè có duyên mới gặp 

nhau, sát cánh bên nhau và tạo nên những hồi ức đẹp. Một mối quan hệ vô hình nhưng đôi khi lại 

truyền cho con người sức mạnh to lớn. Những du học sinh, những sinh viên xa nhà gặp được 

những người bạn mới vợi bớt đi nỗi cô đơn, sự bỡ ngỡ khi xa gia đình, xa quê hương. Tình bạn 

diệu kỳ như vậy đó. 

Nhưng cuộc sống phức tạp, trong phút chốc không dễ dàng hiểu rõ bản chất con người. Bạn cũng 

có nhiều kiểu, bên cạnh sự chân thành xuất phát từ trái tim cũng có sự mưu tính vụ lợi, vì mục 

đích này hay mục đích khác. Khi lựa chọn bạn cho mình, ta nên sáng suốt, minh bạch. Chọn một 

người bạn tốt là may mắn, chọn nhầm một người bạn lại có thể ân hận suốt đời. Để có được một 

người bạn tốt, bản thân cũng phải là một người bạn như thế bởi lẽ “Sống là cho đâu chỉ nhận 

riêng mình” (Tố Hữu) 

Tình bạn là một món quà đặc biệt, mang ý nghĩa thiêng liêng và cao quý của cuộc đời. Cuộc 

sống có tình bạn mới thật sự ý nghĩa. Hãy trân trọng và chân thành vun đắp mảnh đất ấy, để một 

mai cây trên đất đơm hoa kết trái, ta thu về những quả ngọt yêu thương. 

Đề 3: Cảm nhận về sách vở mình đọc và học hằng ngày 

Dàn ý đề số 3 văn mẫu lớp 7 

Mở bài 

Đọc sách giúp con người tiếp cận tri thức của nhân loại, đây là con đường quan trọng của học 

vấn 

Sách là bạn, là thầy đem lại hiểu biết về cuộc sống 

Thân bài 
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Vai trò của sách đối với cuộc sống con người: 

     + Sách mang lại kiến thức tiến bộ của nhân loại 

     + Sách dạy nhiều điều tốt đẹp, là hành trang giúp ta vào đời cũng là phương tiện giải trí, thư 

giãn 

- Thái độ của bản thân với sách 

     + Trân trọng sách như kho báu 

     + Nâng niu, giữ gìn sách 

     + Luôn giữ sách phẳng phiu, sạch sẽ 

- Sách là người thầy truyền cảm hứng 

     + Sách dạy biết bao điều: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội… 

     + Sách bồi dưỡng tâm hồn, giúp em hình thành nhân cách, đạo đức 

- Sách là người bạn lớn 

     + Sách chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc sống 

     + Sách mang tới những thế giới muôn màu sắc 

Kết bài 

Khẳng định tình cảm trân trọng, yêu quý sách vở 

Bài văn mẫu đề số 3 lớp 7 

Nếu như học tập là chiến trường, thì sách vở ta học hàng ngày chính là vũ khí giúp ta vượt qua 

chiến trường khắc nghiệt ấy và đi đến thành công. Hãy trân trọng sách vở như cách mà người 

chiến binh coi vũ khí là người đồng hành trên chiến trường. 
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Trước tiên, ta định nghĩa sách là gì? Sách là sản phẩm của trí tuệ nhân loại. Khi mà lịch sử con 

người phát triển không ngừng, rất cần có công cụ có thể ghi lại từng thời kì khác nhau. Và khi ấy 

sách ra đời. Sách có rất nhiều loại khác nhau, nhưng chung quy lại tất cả, sách là công cụ cung 

cấp kiến thức cho chúng ta. Sách giáo khoa chứa đựng vốn kiến thức cơ bản nhất, giúp người 

đọc hiểu vấn đề khái quát nhất, từ đó có thể phát triển vấn đề học. Sách tham khảo chứa tư liệu 

nâng cao, rộng lớn hơn mà sách giáo khoa chưa đề cập đến, để phát triển toàn diện hơn tư duy 

người học. Hay vở ghi chép, ghi chép lại tất cả những gì đã được học trên nhà trường hay về nhà 

nghiên cứu. Ngày nay còn nhiều loại sách giải trí, giúp ta có thể thư giãn sau những giờ làm việc 

vất vả. Quả thực, sách đem đến cho người đọc và nghiên cứu nó một nguồn tri thức vô tận. 

Không quá để nói, sách là người thầy của ta. Sách dạy ta điều hay lẽ phải, dạy ta đạo đức lối 

sống tốt hay sách còn dạy ta đạo lí trong cuộc công. Mỗi vấn đề khác nhau, có từng loại sách 

chuyên đề khác nhau. Từng trang sách, trong đó là chứa đựng cả lượng tri thức mà nhân loại đã 

tích lũy, miệt mài nghiên cứu qua hàng ngàn năm. Sách đưa chúng ta đến những vùng đất mới, 

mở ra những chân trời bao la còn giấu kín của đời nhân loại. Không phải ngẫu nhiên mà người ta 

gọi là sách là ngọn đèn bất diệt, là bạn đồng hành trên thành công của con người. 

Cho đến ngày nay, khi mà chúng ta - thế hệ tương lai của nhân loại tiếp nhận nguồn tri thức mà 

ông cha ta dày công tích lũy qua từng trang sách, lại càng phải thấm thía hơn công lao to lớn ấy. 

Mà trên tất cả, trách nhiệm tiếp thu đúng cách là quan trọng hơn hết. Tay cần phải biết nghiền 

ngẫm nghiên cứu từng câu từng chữ sau mỗi trang sách. Bởi nếu chỉ đọc với số lượng thay vì 

chất lượng thì thông điệp truyền tải gần như là không có gì. Trân trọng, nâng niu và bảo vệ sách 

cũng là cách để đón nhận tinh hoá văn hoá nhân loại. Chớ nên để lung tung, làm hỏng sách. Chỉ 

một hành động nhỏ bất cẩn thôi cũng sẽ làm hỏng sách, thể hiện sự thiếu tôn trọng với người 

nghiên cứu sách. 

Hiện nay, trên thị trường bày bán rất nhiều loại sách. Nhưng không phải vì thế mà ta đọc, nghiên 

cứu sách vô điều kiện không có chọn lọc. Có rất nhiều sách giả, kém chất lượng, sách tàng trữ 

văn hoá phẩm đồi trụy ảnh hưởng đến tư duy lành mạnh của người nghiên cứu, để lại nhiều hậu 

quả khôn lường. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy tỉnh táo trong việc chọn lọc sách để đọc cũng như 

nghiên cứu thông tin trong sách. Sách là vốn tri thức thu nhỏ của nhân loại. Chịu khó đọc sách, 

nghiền ngẫm từng trang sách là cách hữu hiệu để thế hệ trẻ chúng ta tiếp thu, bắt kịp thời đại. 

Một người thành công là người biết tỉnh táo trong việc chọn lọc cũng như kiên trì tiếp thu kiến 

thức từ sách! 
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Sách vở hàng ngày, những người bạn đồng hành quen thuộc của học sinh là những thứ không thể 

thiếu trên con đường thành công trong tương lai. Sách soi sáng nguồn tri thức, đưa ta đến thành 

công rực rỡ cũng như dạy ta thành người. 

Đề 4: Cảm nghĩ về một món quà em nhận được thời thơ ấu 

Dàn ý đề số 4 văn mẫu lớp 7 

Mở bài 

Giới thiệu về món quà em được tặng thời thơ ấu: người tặng, nhân dịp 

Tình cảm em dành cho món quà ấy 

Thân bài 

- Miêu tả về hình dáng, đặc điểm của món quà 

- Nói tới công dụng của món quà: để sử dụng trong học tập, để lưu niệm… 

- Khi được nhận quà, cảm xúc của em lúc đó như thế nào 

- Em đã trân trọng, giữ gìn món quà thế nào 

Kết bài 

Suy nghĩ về món quà và tình ảm của người tặng quà 

Bài văn mẫu lớp 7 đề số 4 

Lúc còn nhỏ, khi tôi khoảng 4 tuổi, tôi có 1 món quà do mẹ để tiền mua cho tôi. Đó chính là 1 

con lật đật , tuy nó không đắt tiền nhưng tôi rất yêu quý. Tôi xem con lật đật ấy như 1 báu vật 

thời tuổi thơ của tôi. 

Đây là món quà ý nghĩa nhất với tôi từ trước đến giờ và đó cũng là món quà đầu tiên mà mẹ tặng 

cho. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn giữ món quà này. Lật đật làm bằng nhựa, với nhiều màu sắc 

sặc sỡ. Hình thù con lật đật thật ngộ nghĩnh, béo tròn béo trục, nhìn giống như 1 khối cầu tròn 
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xoe. Nó có cái bụng phệ như bụng ông địa trong đoàn múa lân. Cái đầu nhỏ tròn, gắn liền với cái 

thân hình chẳng cố định và nó cũng chẳng có tay chân gì cả. 

Tôi yêu quý nó không chỉ vì nó đẹp mà nó còn chứa đựng đầy tình cảm của mẹ dành cho tôi. Nó 

thật rất dễ thương, lúc nào nó cũng đứng yên trên đầu giường của tôi. Mỗi khi tôi sờ vào nó, nó 

lại lắc lư và nở nụ cười thật tươi. Đã có lúc tôi ngắm nghía món quà này mà lòng tự hào vì có 

món quà là sự chắt chịu, dành dụm của mẹ. Nhìn nó tôi lại nghĩ đó là tình cảm và cũng là sự 

quan tâm mẹ đã dành cho mình. Quả thật tôi tự hào về mẹ. Mẹ đã cho tôi vóc hình, mẹ cho tôi 

cái ăn, cái mặt. Mẹ còn cho tôi cả 1 thời ấu thơ hồn nhiên, trong sáng. 

Tôi thật sự cảm ơn mẹ vì món quà quý giá này. Không chỉ nó là một món đồ chơi mà còn là 1 

món quà có ý nghĩa rất lớn. Vì con lật đật chẳng bao giờ bị ngã, dù đặt nó nằm xuống ở tư thế 

nào thì nó vẫn đứng lên nhanh chóng vì thế nó có tên là "con lật đật". Những lúc ngã và khóc mẹ 

đã đưa con lật đật ra cho tôi và nói rằng:" con nhìn xem! Lật đật ngã mà đã khóc đâu. Nó lại 

đứng chững lên rồi này". Thế là tôi nín khóc. Trong suốt năm tháng tôi cắp sách tới trường, món 

quà này đã trở thành người bạn thân thích của tôi. Mỗi khi buồn hay vui tôi đều chia sẻ cùng nó. 

Nhìn thấy nó tôi thấy như được mẹ ở bên, đang nhắc nhở, động viên tôi: "hãy cố gắng lên con, 

đừng nản lòng, nếu vấp ngã thì hãy đứng lên. Hãy noi gương theo con lật đật, nó chẳng bao giờ 

khóc khi ngã cả. Mẹ và lật đật sẽ mãi ở bên con". 

Bây giờ tôi mới hiểu hết ý nghĩa của món quà mẹ tặng. Thế nên tôi rất quyết tâm, vượt qua 

những khó khăn để biến mong ước của mẹ thành hiện thực. 
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